ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
((
SỔ TAY GIẢNG VIÊN LÝ THUYẾT



Họ và tên giảng viên: LÊ THỊ MAI HƯỜNG
Khoa: LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Năm học:  HKII/2020-2021
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


Sổ tay giảng viên lý thuyết là hồ sơ gốc phải được ghi chép đầy đủ, chính xác để theo dõi và đánh giá kết quả học tập môn học của từng sinh viên.


Sổ tay giảng viên lý thuyết dùng cho môn học lý thuyết bậc cao đẳng và  trung cấp do giảng viên trực tiếp ghi chép, cho điểm và nộp lại cho Khoa sau khi kết thúc môn học.


Phần kết quả học tập:


Số cột điểm và cách cho điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 573/QĐ-LTT-ĐT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh).
Việc ghi điểm vào sổ này phải cẩn thận, đầy đủ, chính xác. Ở những chỗ ghi sai phải gạch bỏ phần ghi sai và viết lại bên cạnh bằng mực đỏ (không viết chồng lên phần ghi sai hoặc tẩy xóa), ký tên bên cạnh.
        Phần theo dõi ngày học tập:  Ghi số tiết nghỉ của sinh viên theo từng ngày lên lớp và ghi tổng số tiết nghỉ sau khi kết thúc học phần.

        Phần cuối sổ tay giảng viên có hai nội dung: Nhận xét sinh viên cá biệt và những điều giảng viên cần ghi chép.
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LỚP: 20C1 - CNÔ1               HỌC KỲ: II      Năm học: 2021  -  2022
	
	

	MÔN HỌC: Giáo dục Chính trị          Số tín chỉ: 05
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Họ và tên
	Điểm

	
	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm tra định kỳ

	1
	Lê Văn
	An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Nguyễn Lê Thiên
	Ân
	 
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	8.00
	7.00
	 

	3
	Nguyễn Tiến
	Anh
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	4
	Nguyễn Thanh
	Bình
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	5
	Lê Văn
	Cơ
	 
	 
	 
	 
	6.00
	8.00
	6.00
	7.00
	 

	6
	Nguyễn Vĩ
	Cường
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	7
	Dương Quang
	Đại
	 
	 
	 
	 
	6.00
	8.00
	6.00
	7.00
	 

	8
	Huỳnh
	Đại
	 
	 
	 
	 
	5.00
	7.00
	6.00
	8.00
	 

	9
	Đỗ Thành
	Đạt
	 
	 
	 
	 
	6.00
	6.00
	7.00
	6.00
	 

	10
	Đỗ Trọng
	Đạt
	 
	 
	 
	 
	6.00
	6.00
	7.00
	8.00
	 

	11
	Lê Hùng
	Đạt
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	12
	Lê Tuấn
	Đạt
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	13
	Nguyễn Tiến
	Đạt
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	14
	Phan Minh
	Đạt
	 
	 
	 
	 
	0.00
	6.00
	0.00
	0.00
	 

	15
	Trần Hữu Tiến
	Đạt
	 
	 
	 
	 
	6.00
	8.00
	8.00
	7.00
	 

	16
	Ngô Hữu
	Điền
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	17
	Nguyễn Thành
	Đồng
	 
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	7.00
	6.00
	 

	18
	Tô Hồng
	Đức
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	19
	Nguyễn Quốc
	Dương
	 
	 
	 
	 
	6.00
	8.00
	7.00
	7.00
	 

	20
	Huỳnh Khánh
	Duy
	 
	 
	 
	 
	6.00
	6.00
	6.00
	7.00
	 

	21
	Nguyễn Hải
	Duy
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	22
	Nguyễn Huỳnh Tấn
	Duy
	 
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	6.00
	7.00
	 

	23
	Trần Lê Minh
	Duy
	 
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	6.00
	8.00
	 

	24
	Trần Ngọc Bảo
	Duy
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	25
	Nguyễn Thanh
	Hải
	 
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	7.00
	7.00
	 

	26
	Lý Anh
	Hào
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	27
	Lê Trung
	Hậu
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	28
	Lê Trung
	Hiếu
	 
	 
	 
	 
	5.00
	7.00
	7.00
	8.00
	 

	29
	Nguyễn Minh
	Hiếu
	 
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	5.00
	7.00
	 

	30
	Phạm Thanh
	Hiếu
	 
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	6.00
	7.00
	 

	31
	Thiều Minh
	Hiếu
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	32
	Trần Minh
	Hiếu
	 
	 
	 
	 
	6.00
	6.00
	7.00
	6.00
	 

	33
	Nguyễn Hữu
	Hoàng
	 
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	7.00
	8.00
	 

	34
	Ngô Lê Quốc
	Hùng
	 
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	7.00
	6.00
	 

	35
	Nguyễn Hoàng
	Huy
	 
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	7.00
	6.00
	 

	36
	Nguyễn Hoàng
	Huy
	 
	 
	 
	 
	7.00
	6.00
	8.00
	8.00
	 

	37
	Võ Nhật
	Huy
	 
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	7.00
	6.00
	 

	38
	Trần Hoàng Minh
	Kha
	 
	 
	 
	 
	6.00
	8.00
	7.00
	8.00
	 

	39
	Ngô Thành
	Khang
	 
	 
	 
	 
	5.00
	6.00
	7.00
	6.00
	 

	40
	Nguyễn Hoàng
	Khang
	 
	 
	 
	 
	5.00
	7.00
	7.00
	7.00
	 

	41
	Hồ Hữu
	Khánh
	 
	 
	 
	 
	5.00
	8.00
	8.00
	8.00
	 

	42
	Lê Đinh Minh
	Khánh
	 
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	8.00
	8.00
	 

	43
	Nguyễn Hoàng
	Khánh
	 
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	7.00
	7.00
	 

	44
	Đào Minh
	Khoa
	 
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	7.00
	8.00
	 

	45
	Dương Anh
	Khoa
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	8.00
	0.00
	 

	46
	Nguyễn Đăng
	Khoa
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	47
	Nguyễn Lê
	Khoa
	 
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	8.00
	8.00
	 

	48
	Nguyễn Minh
	Khoa
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	49
	Nguyễn Xuân
	Kiên
	 
	 
	 
	 
	6.00
	8.00
	6.00
	7.00
	 

	50
	Nguyễn Bá
	Kiệt
	 
	 
	 
	 
	6.00
	8.00
	6.00
	7.00
	 

	51
	Nguyễn Tuấn
	Kiệt
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	52
	Trần Thanh
	Kiệt
	 
	 
	 
	 
	6.00
	8.00
	7.00
	7.00
	 

	53
	Dương Hà Nhựt
	Lâm
	 
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	5.00
	6.00
	 

	54
	Trần Bảo
	Lâm
	 
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	5.00
	7.00
	 

	55
	Nguyễn Đắc
	Lộc
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	56
	Đào Minh
	Long
	 
	 
	 
	 
	8.00
	7.00
	7.00
	7.00
	 

	57
	Nguyễn Việt
	Long
	 
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	7.00
	7.00
	 

	58
	Cao Vũ
	Luân
	 
	 
	 
	 
	6.00
	6.00
	6.00
	7.00
	 

	59
	Đoàn Ngọc
	Minh
	 
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	7.00
	7.00
	 

	60
	Nguyễn Phương
	Nam
	 
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	7.00
	8.00
	 

	61
	Nguyễn Thành
	Nam
	 
	 
	 
	 
	9.00
	8.00
	7.00
	8.00
	 

	62
	Bùi Hiếu
	Nghĩa
	 
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	7.00
	8.00
	 

	63
	Phạm Văn
	Nghĩa
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	64
	Dương Bảo
	Ngọc
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	65
	Lữ Trọng
	Nguyên
	 
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	6.00
	6.00
	 

	66
	Trần Chí
	Nguyện
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	67
	Nguyễn Quang
	Nhã
	 
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	6.00
	6.00
	 

	68
	Đoàn Trọng
	Nhân
	 
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	6.00
	7.00
	 

	69
	Huỳnh Trọng
	Nhân
	 
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	7.00
	7.00
	 

	70
	Trần Hữu
	Nhân
	 
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	7.00
	6.00
	 

	71
	Đỗ Tấn
	Phát
	 
	 
	 
	 
	5.00
	7.00
	6.00
	7.00
	 

	72
	Nguyễn Thuận
	Phát
	 
	 
	 
	 
	6.00
	8.00
	6.00
	7.00
	 

	73
	Nguyễn Như
	Phong
	 
	 
	 
	 
	6.00
	6.00
	6.00
	7.00
	 

	74
	Trần Thanh
	Phong
	 
	 
	 
	 
	8.00
	8.00
	7.00
	7.00
	 

	75
	Đặng Tấn
	Phú
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	76
	Mai Nguyễn Hữu
	Phước
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	77
	Trần Hữu
	Phước
	 
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	7.00
	6.00
	 

	78
	Nguyễn Võ Duy
	Phương
	 
	 
	 
	 
	7.00
	6.00
	7.00
	8.00
	 

	79
	Âu Văn Hoàng
	Quân
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	80
	Nguyễn Phước
	Quân
	 
	 
	 
	 
	6.00
	6.00
	7.00
	8.00
	 

	81
	Trần Hoàng
	Quân
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	82
	Nguyễn Thanh
	Qui
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	83
	Mã Tấn
	Sang
	 
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	6.00
	7.00
	 

	84
	Đỗ Quốc
	Sơn
	 
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	7.00
	7.00
	 

	85
	Phạm Văn
	Tài
	 
	 
	 
	 
	6.00
	6.00
	5.00
	7.00
	 

	86
	Nguyễn Văn
	Tam
	 
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	7.00
	8.00
	 

	87
	Nguyễn Đức
	Tân
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	88
	Nguyễn Xuân
	Thắng
	 
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	6.00
	7.00
	 

	89
	Trần Trung
	Thắng
	 
	 
	 
	 
	6.00
	8.00
	5.00
	7.00
	 

	90
	Nguyễn Văn
	Thanh
	 
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	8.00
	8.00
	 

	91
	Trần Châu Minh
	Thanh
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	92
	Thạch
	Thành
	 
	 
	 
	 
	7.00
	5.00
	7.00
	8.00
	 

	93
	Võ Nguyễn Xuân
	Thành
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	94
	Cái Quan
	Thêm
	 
	 
	 
	 
	6.00
	8.00
	7.00
	6.00
	 

	95
	Tạ Phúc
	Thịnh
	 
	 
	 
	 
	6.00
	8.00
	6.00
	9.00
	 

	96
	Hoàng Văn
	Thông
	 
	 
	 
	 
	8.00
	7.00
	7.00
	8.00
	 

	97
	Đậu Minh
	Thuật
	 
	 
	 
	 
	6.00
	8.00
	8.00
	7.00
	 

	98
	Trần Đình
	Thuật
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	99
	Nguyễn Thị Cẩm
	Tiên
	 
	 
	 
	 
	8.00
	7.00
	7.00
	8.00
	 

	100
	Nguyễn Hoàng Anh
	Tính
	 
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	7.00
	8.00
	 

	101
	Nguyễn Tấn
	Tính
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	102
	Lữ Phúc
	Tịnh
	 
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	8.00
	8.00
	 

	103
	Nguyễn An
	Toàn
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	104
	Hồ Xuân
	Trường
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	105
	Nguyễn Nhật
	Trường
	 
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	6.00
	6.00
	 

	106
	Nguyễn Thanh
	Tú
	 
	 
	 
	 
	6.00
	6.00
	7.00
	7.00
	 

	107
	Nguyễn Thanh Thiên
	Tứ
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	108
	Đinh Ngọc Anh
	Tuấn
	 
	 
	 
	 
	6.00
	8.00
	7.00
	7.00
	 

	109
	Đỗ Minh
	Tuấn
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	110
	Vũ Minh
	Tuấn
	 
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	7.00
	7.00
	 

	111
	Võ Thanh
	Tùng
	 
	 
	 
	 
	8.00
	7.00
	7.00
	7.00
	 

	112
	Hồ Thế
	Vinh
	 
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	7.00
	8.00
	 

	113
	Tăng Khang
	Vinh
	 
	 
	 
	 
	6.00
	6.00
	7.00
	7.00
	 

	114
	Ngô Trường
	Vũ
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	115
	Nguyễn Hoàng
	Vũ
	 
	 
	 
	 
	6.00
	8.00
	6.00
	8.00
	 

	116
	Nguyễn Hoàng
	Vũ
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 


	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY
	Tổng số
số

	
	
	23/2
	26/2
	02.3
	05.3
	09.3
	12.3
	16.3
	18.3
	23.3
	20.3
	30
	02.4
	06.4
	09.4
	13.4
	16.4
	20.4
	23.4
	27.3
	04.5
	06.5
	11.5
	13.6
	18.5
	20.5
	25.5
	

	01
	Lê Văn An
	 
	 
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	60

	02
	Nguyễn Lê Thiên Ân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	03
	Nguyễn Tiến Anh
	 
	 
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	60

	04
	Nguyễn Thanh Bình
	 
	 
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	60

	05
	Lê Văn Cơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	06
	Nguyễn Vĩ Cường
	 
	 
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	60

	07
	Dương Quang Đại
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8

	08
	Huỳnh Đại
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8

	09
	Đỗ Thành Đạt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	10
	Đỗ Trọng Đạt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	11
	Lê Hùng Đạt
	 
	 
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	60

	12
	Lê Tuấn Đạt
	 
	 
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	60

	13
	Nguyễn Tiến Đạt
	 
	 
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	60

	14
	Phan Minh Đạt
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	8

	15
	Trần Hữu Tiến Đạt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	16
	Ngô Hữu Điền
	 
	 
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	60

	17
	Nguyễn Thành Đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	18
	Tô Hồng Đức
	 
	 
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	60

	19
	Nguyễn Quốc Dương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	20
	Huỳnh Khánh Duy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	21
	Nguyễn Hải Duy
	 
	 
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	60

	22
	Nguyễn Huỳnh Tấn Duy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	23
	Trần Lê Minh Duy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	24
	Trần Ngọc Bảo Duy
	 
	 
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	60

	25
	Nguyễn Thanh Hải
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	3
	2
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	14

	26
	Lý Anh Hào
	 
	 
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	62

	27
	Lê Trung Hậu
	 
	 
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	60

	28
	Lê Trung Hiếu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	29
	Nguyễn Minh Hiếu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	30
	Phạm Thanh Hiếu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	31
	Thiều Minh Hiếu
	 
	 
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	60

	32
	Trần Minh Hiếu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	33
	Nguyễn Hữu Hoàng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	34
	Ngô Lê Quốc Hùng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	35
	Nguyễn Hoàng Huy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	36
	Nguyễn Hoàng Huy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	37
	Võ Nhật Huy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	38
	Trần Hoàng Minh Kha
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6

	39
	Ngô Thành Khang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	40
	Nguyễn Hoàng Khang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	41
	Hồ Hữu Khánh
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	42
	Lê Đinh Minh Khánh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	43
	Nguyễn Hoàng Khánh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	2

	44
	Đào Minh Khoa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	45
	Dương Anh Khoa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	46
	Nguyễn Đăng Khoa
	 
	 
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	60

	47
	Nguyễn Lê Khoa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	3

	48
	Nguyễn Minh Khoa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	49
	Nguyễn Xuân Kiên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	50
	Nguyễn Bá Kiệt
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6

	51
	Nguyễn Tuấn Kiệt
	 
	 
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	60

	52
	Trần Thanh Kiệt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	53
	Dương Hà Nhựt Lâm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	54
	Trần Bảo Lâm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	55
	Nguyễn Đắc Lộc
	 
	 
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	60

	56
	Đào Minh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	57
	Nguyễn Việt Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	58
	Cao Vũ Luân
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6

	59
	Đoàn Ngọc Minh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	3

	60
	Nguyễn Phương Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	61
	Nguyễn Thành Nam
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	62
	Bùi Hiếu Nghĩa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	63
	Phạm Văn Nghĩa
	 
	 
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	60

	64
	Dương Bảo Ngọc
	 
	 
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	60

	65
	Lữ Trọng Nguyên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	66
	Trần Chí Nguyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	67
	Nguyễn Quang Nhã
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	68
	Đoàn Trọng Nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	69
	Huỳnh Trọng Nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	70
	Trần Hữu Nhân
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7

	71
	Đỗ Tấn Phát
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	72
	Nguyễn Thuận Phát
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	73
	Nguyễn Như Phong
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	74
	Trần Thanh Phong
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	3

	75
	Đặng Tấn Phú
	 
	 
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	60

	76
	Mai Nguyễn Hữu Phước
	 
	 
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	60

	77
	Trần Hữu Phước
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	78
	Nguyễn Võ Duy Phương
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	79
	Âu Văn Hoàng Quân
	 
	 
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	60

	80
	Nguyễn Phước Quân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	81
	Trần Hoàng Quân
	 
	 
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	60

	82
	Nguyễn Thanh Qui
	 
	 
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	60

	83
	Mã Tấn Sang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	84
	Đỗ Quốc Sơn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	85
	Phạm Văn Tài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	6

	86
	Nguyễn Văn Tam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	87
	Nguyễn Đức Tân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	88
	Nguyễn Xuân Thắng
	 
	 
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9

	89
	Trần Trung Thắng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	90
	Nguyễn Văn Thanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	91
	Trần Châu Minh Thanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	92
	Thạch Thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	93
	Võ Nguyễn Xuân Thành
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7

	94
	Cái Quan Thêm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	95
	Tạ Phúc Thịnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	2
	5

	96
	Hoàng Văn Thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	97
	Đậu Minh Thuật
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	10

	98
	Trần Đình Thuật
	 
	 
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	60

	99
	Nguyễn Thị Cẩm Tiên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	100
	Nguyễn Hoàng Anh Tính
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	101
	Nguyễn Tấn Tính
	 
	 
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	60

	102
	Lữ Phúc Tịnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	103
	Nguyễn An Toàn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	104
	Hồ Xuân Trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	105
	Ng Nhật Trường
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8

	106
	Nguyễn Thanh Tú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	107
	Nguyễn Thanh Thiên Tứ
	 
	 
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	60

	108
	Đinh Ngọc Anh Tuấn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	109
	Đỗ Minh Tuấn
	 
	 
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	60

	110
	Vũ Minh Tuấn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	111
	Võ Thanh Tùng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	112
	Hồ Thế Vinh
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	113
	Tăng Khang Vinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	114
	Ngô Trường Vũ
	 
	 
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	60

	115
	Nguyễn Hoàng Vũ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	116
	Nguyễn Hoàng Vũ
	 
	 
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	60
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	LỚP: 20C1 - CCK4             HỌC KỲ: II      Năm học: 2021  -  2022
	
	
	
	


	MÔN HỌC: Giáo dục Chính trị          Số tín chỉ: 05
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Họ và tên
	Điểm

	
	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm tra định kỳ

	1
	Ngụy Vĩnh
	An
	 
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	7.00
	7.00
	 

	2
	Châu Nhật
	Anh
	 
	 
	 
	 
	7.00
	6.00
	7.00
	7.00
	 

	3
	Nguyễn Chí
	Bảo
	 
	 
	 
	 
	7.00
	6.00
	6.00
	7.00
	 

	4
	Nguyễn Xuân
	Bảo
	 
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	6.00
	7.00
	 

	5
	Trần Quốc
	Bảo
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	6
	Diệp Nhân
	Cách
	 
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	7.00
	8.00
	 

	7
	Nguyễn Thành
	Chí
	 
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	6.00
	7.00
	 

	8
	Phạm Hoàng
	Chương
	 
	 
	 
	 
	8.00
	7.00
	6.00
	6.00
	 

	9
	Võ Thành
	Công
	 
	 
	 
	 
	7.00
	6.00
	7.00
	8.00
	 

	10
	Nguyễn Quốc Minh
	Cường
	 
	 
	 
	 
	7.00
	6.00
	7.00
	8.00
	 

	11
	Hoàng Phan Hải
	Đăng
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	12
	Huỳnh Công
	Đặng
	 
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	8.00
	7.00
	 

	13
	Phạm Thành
	Danh
	 
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	7.00
	8.00
	 

	14
	Huỳnh Gia
	Đạt
	 
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	6.00
	7.00
	 

	15
	Phạm Trịnh Quốc
	Đạt
	 
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	8.00
	7.00
	 

	16
	Trần Học
	Dĩ
	 
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	7.00
	7.00
	 

	17
	Nguyễn Minh
	Đức
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	18
	Nguyễn Văn
	Đức
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	19
	Nguyễn Hồng
	Dũng
	 
	 
	 
	 
	7.00
	6.00
	7.00
	7.00
	 

	20
	Nguyễn Quốc
	Dũng
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	21
	Trần Tấn
	Dũng
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	22
	Đỗ Văn
	Duy
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	23
	Đoàn Nhật
	Duy
	 
	 
	 
	 
	6.00
	6.00
	7.00
	7.00
	 

	24
	Lê Đức
	Duy
	 
	 
	 
	 
	8.00
	7.00
	8.00
	8.00
	 

	25
	Nguyễn Anh
	Duy
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	26
	Lê Hoàng
	Gia
	 
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	7.00
	7.00
	 

	27
	Đỗ Ngọc
	Hải
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	28
	Nguyễn Đông
	Hải
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	29
	Phan Công
	Hân
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	30
	Hồ Tùng
	Hậu
	 
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	7.00
	8.00
	 

	31
	Nguyễn Trung
	Hậu
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	32
	Lê Trọng
	Hiệp
	 
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	8.00
	7.00
	 

	33
	Phạm Chí
	Hiếu
	 
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	8.00
	7.00
	 

	34
	Phan Văn
	Hiếu
	 
	 
	 
	 
	6.00
	8.00
	7.00
	8.00
	 

	35
	Tằng Trường
	Hòa
	 
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	8.00
	8.00
	 

	36
	Lê Ngọc
	Hoàng
	 
	 
	 
	 
	8.00
	7.00
	6.00
	7.00
	 

	37
	Vũ Huy
	Hoàng
	 
	 
	 
	 
	7.00
	6.00
	7.00
	0.00
	 

	38
	Đoàn Tấn
	Hưng
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	39
	Mang Văn
	Huy
	 
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	7.00
	7.00
	 

	40
	Nguyễn Hoàng Bảo
	Huy
	 
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	8.00
	7.00
	 

	41
	Võ Phú
	Huy
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	42
	Nguyễn Duy
	Khánh
	 
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	7.00
	8.00
	 

	43
	Trương Hoàng
	Khiêm
	 
	 
	 
	 
	8.00
	8.00
	7.00
	7.00
	 

	44
	Nguyễn Tuấn
	Khoa
	 
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	7.00
	6.00
	 

	45
	Phạm Đăng
	Khoa
	 
	 
	 
	 
	8.00
	8.00
	7.00
	8.00
	 

	46
	Trần Đăng
	Khoa
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	47
	Lê Trung
	Kiên
	 
	 
	 
	 
	6.00
	6.00
	0.00
	0.00
	 

	48
	Cao Tuấn
	Kiệt
	 
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	7.00
	6.00
	 

	49
	Lê Hoàng Anh
	Kiệt
	 
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	7.00
	7.00
	 

	50
	Nguyễn Tuấn
	Kiệt
	 
	 
	 
	 
	6.00
	6.00
	7.00
	7.00
	 

	51
	Tăng Quốc
	Kiệt
	 
	 
	 
	 
	8.00
	8.00
	7.00
	7.00
	 

	52
	Trần Ngọc
	Lai
	 
	 
	 
	 
	8.00
	8.00
	7.00
	7.00
	 

	53
	Nguyễn Thiên
	Lộc
	 
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	6.00
	7.00
	 

	54
	Nguyễn Thành
	Luân
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	55
	Lê Văn
	Lưu
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	56
	Cao Khánh
	Nam
	 
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	7.00
	7.00
	 

	57
	Phan Nhật
	Nam
	 
	 
	 
	 
	0.00
	7.00
	0.00
	0.00
	 

	58
	Đinh Công
	Nghĩa
	 
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	0.00
	0.00
	 

	59
	Lưu Trọng
	Nghĩa
	 
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	7.00
	6.00
	 

	60
	Phan Văn
	Nghĩa
	 
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	8.00
	8.00
	 

	61
	Lý Thương
	Nghiệp
	 
	 
	 
	 
	8.00
	8.00
	7.00
	7.00
	 

	62
	Trần Lý
	Ngọc
	 
	 
	 
	 
	8.00
	8.00
	8.00
	8.00
	 

	63
	Phạm Trọng
	Nguyên
	 
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	7.00
	8.00
	 

	64
	Trần Thành
	Nhân
	 
	 
	 
	 
	8.00
	7.00
	8.00
	8.00
	 

	65
	Nguyễn Minh
	Nhựt
	 
	 
	 
	 
	8.00
	7.00
	6.00
	8.00
	 

	66
	Nguyễn Thái
	Nhựt
	 
	 
	 
	 
	8.00
	7.00
	8.00
	8.00
	 

	67
	Nguyễn Tấn
	Phát
	 
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	0.00
	0.00
	 

	68
	Nguyễn Văn
	Phát
	 
	 
	 
	 
	0.00
	7.00
	0.00
	0.00
	 

	69
	Nguyễn Hoài
	Phong
	 
	 
	 
	 
	8.00
	7.00
	8.00
	8.00
	 

	70
	Phan Hoài
	Phong
	 
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	0.00
	0.00
	 

	71
	Phan Thanh
	Phong
	 
	 
	 
	 
	8.00
	8.00
	8.00
	8.00
	 

	72
	Huỳnh Văn
	Phương
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	73
	Lê Minh
	Quân
	 
	 
	 
	 
	8.00
	7.00
	7.00
	8.00
	 

	74
	Trần Minh
	Quân
	 
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	7.00
	8.00
	 

	75
	Hàng Lộc
	Quang
	 
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	7.00
	7.00
	 

	76
	Nguyễn Văn
	Quang
	 
	 
	 
	 
	8.00
	8.00
	7.00
	8.00
	 

	77
	Nguyễn Văn
	Quang
	 
	 
	 
	 
	8.00
	8.00
	8.00
	8.00
	 

	78
	Nguyễn Ngọc
	Quí
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	79
	Nguyễn Thanh
	Sang
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	80
	Trần Thanh
	Sang
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	81
	Dung Trung
	Sơn
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	82
	Lê Hiếu
	Tài
	 
	 
	 
	 
	6.00
	6.00
	7.00
	6.00
	 

	83
	Ngô Phát
	Tài
	 
	 
	 
	 
	0.00
	7.00
	0.00
	0.00
	 

	84
	Võ Văn
	Tám
	 
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	7.00
	7.00
	 

	85
	Đỗ Duy
	Tân
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	86
	Trần Văn
	Tấn
	 
	 
	 
	 
	5.00
	6.00
	6.00
	5.00
	 

	87
	Nguyễn Văn
	Thân
	 
	 
	 
	 
	8.00
	8.00
	7.00
	8.00
	 

	88
	Lê Công
	Thanh
	 
	 
	 
	 
	7.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	89
	Nguyễn Văn
	Thanh
	 
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	8.00
	8.00
	 

	90
	Lê Chí
	Thành
	 
	 
	 
	 
	6.00
	8.00
	7.00
	6.00
	 

	91
	Nguyễn Tấn
	Thành
	 
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	7.00
	7.00
	 

	92
	Nguyễn Huỳnh Đức
	Thiên
	 
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	7.00
	8.00
	 

	93
	Lê Bảo
	Thiện
	 
	 
	 
	 
	0.00
	7.00
	0.00
	0.00
	 

	94
	Nguyễn Đăng
	Thiệu
	 
	 
	 
	 
	6.00
	8.00
	7.00
	7.00
	 

	95
	Võ Minh
	Thuận
	 
	 
	 
	 
	8.00
	8.00
	7.00
	8.00
	 

	96
	Lại Trọng
	Tiến
	 
	 
	 
	 
	0.00
	6.00
	0.00
	0.00
	 

	97
	Nguyễn Tân
	Tiến
	 
	 
	 
	 
	8.00
	8.00
	7.00
	8.00
	 

	98
	Trần Duy
	Tính
	 
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	7.00
	8.00
	 

	99
	Võ Cẩm
	Tính
	 
	 
	 
	 
	0.00
	7.00
	7.00
	0.00
	 

	100
	Phan Lê Thành
	Toàn
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	101
	Trần Phạm Quốc
	Toàn
	 
	 
	 
	 
	0.00
	7.00
	0.00
	0.00
	 

	102
	Trần Quốc
	Toản
	 
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	8.00
	7.00
	 

	103
	Nguyễn Văn Minh
	Trí
	 
	 
	 
	 
	0.00
	7.00
	0.00
	0.00
	 

	104
	Tô Đức
	Trí
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	105
	Võ Minh
	Trí
	 
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	6.00
	6.00
	 

	106
	Phùng Việt
	Trị
	 
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	8.00
	7.00
	 

	107
	Trần Thanh
	Triều
	 
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	8.00
	8.00
	 

	108
	Ngô Quang
	Trường
	 
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	8.00
	8.00
	 

	109
	Nguyễn Minh Nhựt
	Trường
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	110
	Nguyễn Văn
	Tư
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	111
	Đinh Văn Anh
	Tuấn
	 
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	8.00
	7.00
	 

	112
	Hồ Sĩ
	Tuấn
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	113
	Lê Thanh
	Tuấn
	 
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	7.00
	7.00
	 

	114
	Nguyễn Văn
	Tuấn
	 
	 
	 
	 
	8.00
	7.00
	7.00
	8.00
	 

	115
	Ngô Văn
	Tùng
	 
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	7.00
	8.00
	 

	116
	Nguyễn Kim
	Tùng
	 
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	7.00
	7.00
	 

	117
	Lô Quốc
	Việt
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	118
	Nguyễn Hoàng
	Vinh
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	119
	Phạm Thanh
	Vương
	 
	 
	 
	 
	8.00
	7.00
	8.00
	7.00
	 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	NGÀY
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tổng số
tiêt

	
	
	29.3
	01.4
	05.4
	08.4
	12.4
	15.4
	19.4
	22.4
	26.4
	29.4
	03.5
	06.5
	10.5
	13.5
	17.5
	20.5
	24.5
	26.5
	27.5
	29.5
	31.5
	03.6
	07.6
	10.6
	14.6
	17.6
	21.6
	24.6
	28.6
	01.7
	

	01
	Ngụy Vĩnh An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	02
	Châu Nhật Anh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	03
	Nguyễn Chí Bảo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	04
	Nguyễn Xuân Bảo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	05
	Trần Quốc Bảo
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	75

	06
	Diệp Nhân Cách
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	07
	Nguyễn Thành Chí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	08
	Phạm Hoàng Chương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	09
	Võ Thành Công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	10
	Ng. Quốc Minh Cường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	11
	Hoàng Phan Hải Đăng
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	75

	12
	Huỳnh Công Đặng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	13
	Phạm Thành Danh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	14
	Huỳnh Gia Đạt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	15
	Phạm Trịnh Quốc Đạt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	16
	Trần Học Dĩ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	17
	Nguyễn Minh Đức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	18
	Nguyễn Văn Đức
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	75

	19
	Nguyễn Hồng Dũng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	20
	Nguyễn Quốc Dũng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	21
	Trần Tấn Dũng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	22
	Đỗ Văn Duy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	23
	Đoàn Nhật Duy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	24
	Lê Đức Duy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	25
	Nguyễn Anh Duy
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	75

	26
	Lê Hoàng Gia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	27
	Đỗ Ngọc Hải
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	75

	28
	Nguyễn Đông Hải
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	75

	29
	Phan Công Hân
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	75

	30
	Hồ Tùng Hậu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	31
	Nguyễn Trung Hậu
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	75

	32
	Lê Trọng Hiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	33
	Phạm Chí Hiếu
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	34
	Phan Văn Hiếu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	35
	Tằng Trường Hòa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	36
	Lê Ngọc Hoàng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	37
	Vũ Huy Hoàng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	38
	Đoàn Tấn Hưng
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	75

	39
	Mang Văn Huy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	40
	Nguyễn Hoàng Bảo Huy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	41
	Võ Phú Huy
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	75

	42
	Nguyễn Duy Khánh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	43
	Trương Hoàng Khiêm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	44
	Nguyễn Tuấn Khoa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	45
	Phạm Đăng Khoa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	46
	Trần Đăng Khoa
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	75

	47
	Lê Trung Kiên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	48
	Cao Tuấn Kiệt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	49
	Lê Hoàng Anh Kiệt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	50
	Nguyễn Tuấn Kiệt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	51
	Tăng Quốc Kiệt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	52
	Trần Ngọc Lai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	53
	Nguyễn Thiên Lộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	54
	Nguyễn Thành Luân
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	75

	55
	Lê Văn Lưu
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	75

	56
	Cao Khánh Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	57
	Phan Nhật Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	58
	Đinh Công Nghĩa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	59
	Lưu Trọng Nghĩa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	60
	Phan Văn Nghĩa
	2
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	61
	Lý Thương Nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	62
	Trần Lý Ngọc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	63
	Phạm Trọng Nguyên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	64
	Trần Thành Nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	65
	Nguyễn Minh Nhựt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	66
	Nguyễn Thái Nhựt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	67
	Nguyễn Tấn Phát
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	68
	Nguyễn Văn Phát
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	75

	69
	Nguyễn Hoài Phong
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	70
	Phan Hoài Phong
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	71
	Phan Thanh Phong
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	72
	Huỳnh Văn Phương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	73
	Lê Minh Quân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	74
	Trần Minh Quân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	75
	Hàng Lộc Quang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	76
	Nguyễn Văn Quang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	77
	Nguyễn Văn Quang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	78
	Nguyễn Ngọc Quí
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	75

	79
	Nguyễn Thanh Sang
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	75

	80
	Trần Thanh Sang
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	75

	81
	Dung Trung Sơn
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	75

	82
	Lê Hiếu Tài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	83
	Ngô Phát Tài
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	75

	84
	Võ Văn Tám
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	85
	Đỗ Duy Tân
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	75

	86
	Trần Văn Tấn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	87
	Nguyễn Văn Thân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	88
	Lê Công Thanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	89
	Nguyễn Văn Thanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	90
	Lê Chí Thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	91
	Nguyễn Tấn Thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	92
	Ng Huỳnh Đức Thiên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	93
	Lê Bảo Thiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	94
	Nguyễn Đăng Thiệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6

	95
	Võ Minh Thuận
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	96
	Lại Trọng Tiến
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	97
	Nguyễn Tân Tiến
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6

	98
	Trần Duy Tính
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	99
	Võ Cẩm Tính
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	100
	Phan Lê Thành Toàn
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	75

	101
	Trần Phạm Quốc Toàn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	102
	Trần Quốc Toản
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	103
	Nguyễn Văn Minh Trí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	104
	Tô Đức Trí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	105
	Võ Minh Trí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	106
	Phùng Việt Trị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	107
	Trần Thanh Triều
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	108
	Ngô Quang Trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	109
	Ng  Minh Nhựt Trường
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	75

	110
	Nguyễn Văn Tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	111
	Đinh Văn Anh Tuấn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	112
	Hồ Sĩ Tuấn
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	75

	113
	Lê Thanh Tuấn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	114
	Nguyễn Văn Tuấn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	115
	Ngô Văn Tùng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	116
	Nguyễn Kim Tùng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	117
	Lô Quốc Việt
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	118
	Nguyễn Hoàng Vinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	119
	Phạm Thanh Vương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
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	TT
	Họ và tên
	Điểm

	
	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm tra định kỳ

	01
	Bùi Ngọc Như
	Anh
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	 
	 
	 

	02
	Nguyễn Đình Khánh
	Chương
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	 
	 
	 

	03
	Đỗ Đặng
	Cư
	 
	 
	 
	8.00
	5.00
	 
	 
	 

	04
	Đinh Trần Thành
	Đạt
	 
	 
	 
	7.00
	6.00
	 
	 
	 

	05
	Đinh Tiến
	Hiệp
	 
	 
	 
	8.00
	8.00
	 
	 
	 

	06
	Đào Tấn
	Hoàng
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	 
	 
	 

	07
	Nguyễn Huy
	Hoàng
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	 
	 
	 

	08
	Nguyễn Huy
	Hoàng
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	 
	 
	 

	09
	Nguyễn Mạnh
	Hùng
	 
	 
	 
	7.00
	6.00
	 
	 
	 

	10
	Phạm Quốc
	Huy
	 
	 
	 
	6.00
	8.00
	 
	 
	 

	11
	Lê Đăng
	Khoa
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	 
	 
	 

	12
	Lê Minh
	Khôi
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	 
	 
	 

	13
	Phạm Anh
	Khôi
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	 
	 
	 

	14
	Lê Phạm Minh
	Kiệt
	 
	 
	 
	8.00
	7.00
	 
	 
	 

	15
	Đặng Thành
	Lợi
	 
	 
	 
	8.00
	8.00
	 
	 
	 

	16
	Phan Nguyễn Hoàng
	Long
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	 
	 
	 

	17
	Lê Nguyễn Đức
	Minh
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	 
	 
	 

	18
	Đỗ Nguyễn Trung
	Nam
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	 
	 
	 

	19
	Huỳnh Khoa
	Nam
	 
	 
	 
	8.00
	6.00
	 
	 
	 

	20
	Nguyễn Thái Nhật
	Nam
	 
	 
	 
	8.00
	6.00
	 
	 
	 

	21
	Huỳnh Lập
	Nguyên
	 
	 
	 
	8.00
	6.00
	 
	 
	 

	22
	Nguyễn Khôi
	Nguyên
	 
	 
	 
	8.00
	6.00
	 
	 
	 

	23
	Nguyễn Lê
	Nguyên
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	 
	 
	 

	24
	Lê Trung
	Nhân
	 
	 
	 
	7.00
	6.00
	 
	 
	 

	25
	Nguyễn Đức
	Nhân
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	 
	 
	 

	26
	Trần Thanh
	Nhựt
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	 
	 
	 

	27
	Nguyễn Hoài
	Phong
	 
	 
	 
	7.00
	6.00
	 
	 
	 

	28
	Phan Hoàng
	Phúc
	 
	 
	 
	7.00
	6.00
	 
	 
	 

	29
	Dương Kỳ
	Quang
	 
	 
	 
	8.00
	8.00
	 
	 
	 

	30
	Đinh Dương
	Quý
	 
	 
	 
	7.00
	9.00
	 
	 
	 

	31
	Trần Hoàng
	Tân
	 
	 
	 
	8.00
	8.00
	 
	 
	 

	32
	Trương Triệu
	Thành
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	 
	 
	 

	33
	Nguyễn Bảo
	Thịnh
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	 
	 
	 

	34
	Nguyễn Bảo
	Thụy
	 
	 
	 
	7.00
	6.00
	 
	 
	 

	35
	Nguyễn Vân
	Tiên
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	 
	 
	 

	36
	Nguyễn Hồ Minh
	Trí
	 
	 
	 
	7.00
	6.00
	 
	 
	 

	37
	Trần Thanh
	Trí
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	 
	 
	 

	38
	Huỳnh Đại
	Triển
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	 
	 
	 

	39
	Triệu Sưởng
	Tuấn
	 
	 
	 
	8.00
	8.00
	 
	 
	 

	40
	Vũ Quang
	Tuấn
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	 
	 
	 


	THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY
	Tổng 
số

	
	
	05.3
	12.3
	19.3
	26.3
	02.4
	09.4
	16.4
	23.4
	28.4
	07.5
	14.5
	21.5
	28.5
	04.6
	11.6
	

	01
	Bùi Ngọc Như Anh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	02
	Ng Đình Khánh Chương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	03
	Đỗ Đặng Cư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	04
	Đinh Trần Thành Đạt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	05
	Đinh Tiến Hiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	06
	Đào Tấn Hoàng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	07
	Nguyễn Huy Hoàng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	08
	Nguyễn Huy Hoàng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	09
	Nguyễn Mạnh Hùng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	10
	Phạm Quốc Huy
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	6

	11
	Lê Đăng Khoa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	12
	Lê Minh Khôi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	13
	Phạm Anh Khôi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	14
	Lê Phạm Minh Kiệt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	15
	Đặng Thành Lợi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	16
	Phan Nguyễn Hoàng Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	17
	Lê Nguyễn Đức Minh
	 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	28

	18
	Đỗ Nguyễn Trung Nam
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	19
	Huỳnh Khoa Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	20
	Nguyễn Thái Nhật Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	21
	Huỳnh Lập Nguyên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	22
	Nguyễn Khôi Nguyên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	23
	Nguyễn Lê Nguyên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	24
	Lê Trung Nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	25
	Nguyễn Đức Nhân
	 
	 
	 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	24

	26
	Trần Thanh Nhựt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	27
	Nguyễn Hoài Phong
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	28
	Phan Hoàng Phúc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	29
	Dương Kỳ Quang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	30
	Đinh Dương Quý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	31
	Trần Hoàng Tân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	32
	Trương Triệu Thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	33
	Nguyễn Bảo Thịnh
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	34
	Nguyễn Bảo Thụy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	2

	35
	Nguyễn Vân Tiên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	36
	Nguyễn Hồ Minh Trí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	37
	Trần Thanh Trí
	 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	28

	38
	Huỳnh Đại Triển
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	39
	Triệu Sưởng Tuấn
	 
	 
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	6

	40
	Vũ Quang Tuấn
	 
	 
	 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	18


	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LỚP: 20T4 - NNA1              HỌC KỲ: II      Năm học: 2020  -  2021
	
	
	

	MÔN HỌC: Giáo dục Chính trị          Số tín chỉ: 02
	
	
	
	
	

	TT
	Họ và tên
	Điểm

	
	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm tra định kỳ

	1
	Phan Vũ Quang
	An
	 
	 
	 
	9.00
	9.00
	 
	 
	 

	2
	Vũ Nguyễn Hồng
	Ân
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	 
	 
	 

	3
	Hồ Phương
	Anh
	 
	 
	 
	7.00
	6.00
	 
	 
	 

	4
	Trần Đặng Quốc
	Anh
	 
	 
	 
	8.00
	7.00
	 
	 
	 

	5
	Vũ Trần Quốc
	Anh
	 
	 
	 
	8.00
	7.00
	 
	 
	 

	6
	Hoàng Thị
	Ánh
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	 
	 
	 

	7
	Vũ Gia
	Bảo
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	 
	 
	 

	8
	Huỳnh Trung
	Chánh
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	 
	 
	 

	9
	Nguyễn Hoàng Minh
	Châu
	 
	 
	 
	7.00
	9.00
	 
	 
	 

	10
	Nguyễn Thị Kim
	Chi
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	 
	 
	 

	11
	Lê Thị Huyền
	Diệu
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	 
	 
	 

	12
	Trương Thị Kim
	Hà
	 
	 
	 
	6.00
	6.00
	 
	 
	 

	13
	Hoàng Ngọc
	Hân
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	 
	 
	 

	14
	Lưu Gia
	Hân
	 
	 
	 
	7.00
	6.00
	 
	 
	 

	15
	Phạm Ngọc
	Hân
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	 
	 
	 

	16
	Trịnh Anh
	Hào
	 
	 
	 
	7.00
	6.00
	 
	 
	 

	17
	Vũ Ngọc
	Hiển
	 
	 
	 
	6.00
	8.00
	 
	 
	 

	18
	Phạm An
	Hòa
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	 
	 
	 

	19
	Nguyễn Xuân
	Huy
	 
	 
	 
	8.00
	8.00
	 
	 
	 

	20
	Lê Hoàng
	Khang
	 
	 
	 
	7.00
	9.00
	 
	 
	 

	21
	Trần Nguyễn Quốc
	Khang
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	 
	 
	 

	22
	Trịnh Đăng
	Khoa
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	 
	 
	 

	23
	Đỗ Thiện Bảo
	Long
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	 
	 
	 

	24
	Trần Đức
	Lương
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	 
	 
	 

	25
	Đào Xuân
	Mai
	 
	 
	 
	7.00
	9.00
	 
	 
	 

	26
	Cao Thị Kim
	Ngân
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	 
	 
	 

	27
	Nguyễn Thanh
	Ngân
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	 
	 
	 

	28
	Trần Bảo
	Ngọc
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	 
	 
	 

	29
	Trương Thảo
	Nhi
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	 
	 
	 

	30
	Phan Trần Khả
	Như
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	 
	 
	 

	31
	Mai Bá Thiên
	Phúc
	 
	 
	 
	8.00
	8.00
	 
	 
	 

	32
	Nguyễn Kim
	Phụng
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	 
	 
	 

	33
	Liêu Bảo
	Quân
	 
	 
	 
	8.00
	7.00
	 
	 
	 

	34
	Trần Hồng
	Sâm
	 
	 
	 
	5.00
	5.00
	 
	 
	 

	35
	Nguyễn Hồ Thái
	Sơn
	 
	 
	 
	5.00
	5.00
	 
	 
	 

	36
	Phan Lâm
	Tân
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	 
	 
	 

	37
	Kha Thị Phương
	Thảo
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	 
	 
	 

	38
	Nguyễn Ngọc Bích
	Thảo
	 
	 
	 
	6.00
	8.00
	 
	 
	 

	39
	Nguyễn Trần Thanh
	Thảo
	 
	 
	 
	6.00
	8.00
	 
	 
	 

	40
	Hoàng Ngọc Quang
	Thiên
	 
	 
	 
	7.00
	7.00
	 
	 
	 

	41
	Trần Hữu
	Thiện
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	 
	 
	 

	42
	Trần Thanh
	Thoại
	 
	 
	 
	8.00
	9.00
	 
	 
	 

	43
	Nguyễn Thị Kim
	Thư
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	 
	 
	 

	44
	Trần Thanh
	Thùy
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	 
	 
	 

	45
	Dương Trần Anh
	Tôn
	 
	 
	 
	6.00
	8.00
	 
	 
	 

	46
	Giang Bảo
	Trân
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	 
	 
	 

	47
	Nguyễn Ngọc Khánh
	Trân
	 
	 
	 
	7.00
	8.00
	 
	 
	 

	48
	Huỳnh Thị Thùy
	Trang
	 
	 
	 
	8.00
	9.00
	 
	 
	 

	49
	Tạ Phương Thùy
	Trang
	 
	 
	 
	8.00
	9.00
	 
	 
	 

	50
	Hà Thanh
	Vân
	 
	 
	 
	8.00
	8.00
	 
	 
	 

	51
	Nguyễn Ngọc Thảo
	Vân
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	 
	 
	 

	52
	Lê Ngọc
	Yến
	 
	 
	 
	6.00
	7.00
	 
	 
	 

	53
	Nguyễn Thùy Hoàng
	Yến
	 
	 
	 
	6.00
	6.00
	 
	 
	 


	THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY
	Tổng 
số

	
	
	05.3
	12.3
	19.3
	26.3
	02.4
	09.4
	16.4
	23.4
	28.4
	07.5
	14.5
	21.5
	25.5
	28.5
	04.6
	

	1
	Phan Vũ Quang An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	2
	Vũ Nguyễn Hồng Ân
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	3
	Hồ Phương Anh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	4
	Trần Đặng Quốc Anh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	5
	Vũ Trần Quốc Anh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	2

	6
	Hoàng Thị Ánh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	7
	Vũ Gia Bảo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	8
	Huỳnh Trung Chánh
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	9
	Nguyễn Hoàng Minh Châu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	10
	Nguyễn Thị Kim Chi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	11
	Lê Thị Huyền Diệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	12
	Trương Thị Kim Hà
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	6

	13
	Hoàng Ngọc Hân
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	30

	14
	Lưu Gia Hân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	15
	Phạm Ngọc Hân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	16
	Trịnh Anh Hào
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	17
	Vũ Ngọc Hiển
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2

	18
	Phạm An Hòa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	19
	Nguyễn Xuân Huy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	20
	Lê Hoàng Khang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	21
	Trần Nguyễn Quốc Khang
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	30

	22
	Trịnh Đăng Khoa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	23
	Đỗ Thiện Bảo Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	24
	Trần Đức Lương
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	30

	25
	Đào Xuân Mai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2

	26
	Cao Thị Kim Ngân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	27
	Nguyễn Thanh Ngân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	28
	Trần Bảo Ngọc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	29
	Trương Thảo Nhi
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	20

	30
	Phan Trần Khả Như
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	31
	Mai Bá Thiên Phúc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	32
	Nguyễn Kim Phụng
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	33
	Liêu Bảo Quân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	34
	Trần Hồng Sâm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	2

	35
	Nguyễn Hồ Thái Sơn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	36
	Phan Lâm Tân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	37
	Kha Thị Phương Thảo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2

	38
	Nguyễn Ngọc Bích Thảo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	39
	Nguyễn Trần Thanh Thảo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	40
	Hoàng Ngọc Quang Thiên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	41
	Trần Hữu Thiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Trần Thanh Thoại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Nguyễn Thị Kim Thư
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	 

	44
	Trần Thanh Thùy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	Dương Trần Anh Tôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	Giang Bảo Trân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	Ng Ngọc Khánh Trân
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	Huỳnh Thị Thùy Trang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	Tạ Phương Thùy Trang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	Hà Thanh Vân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	51
	Nguyễn Ngọc Thảo Vân
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	Lê Ngọc Yến
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	Nguyễn Thùy Hoàng Yến
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


NHẬN XÉT SINH VIÊN CÁ BIỆT

Sinh lớp 20C1, có một số sinh viên đăng nhập lớp học nhưng chưa có dành thời gian học, còn mất tập trung. Khi giảng viên gọi tên không phản hồi. Vẫn tồn tại một số bạn sinh viên vừa chạy xe vừa tham gia học online.
   Sinh viên hệ 20T4, một số bạn mỗi giờ ra chơi vào lớp trễ
NHỮNG ĐIỀU GIẢNG VIÊN CẦN GHI CHÉP
Lớp 20C1-CNÔ1 bắt đầu học từ 23/2/2021-25/5/2021,
Lớp 20C1-CNÔ1 bắt đầu học từ 23/3/2021-01/7/2021,

Lớp 20T4-TĐH1, 20T4-TĐH1 bắt đầu học từ 05/3/2021-11/6/2021,
Hệ Cao đẳng có ít nhất 3 cột điểm, sinh viên được nghỉ học không vượt quá 30% so với tổng số tiết học (75 tiết)
Hệ trung cấp có ít nhất 02 cột điểm, sinh viên không được nghỉ quá 20% % so với tổng số tiết học (30 tiết)
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